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TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 

1. Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế 

1  QH-2008-I/CQ-C-A 08020356 Hoàng Minh Thành 02/12/1990 156 2.66 156 GDTC  

          

1  QH-2012-I/CQ-C-A 12020120 Nguyễn Hoàng Hào 26/01/1994 145 3.21 144 TA  

2  QH-2012-I/CQ-C-A 12020347 Bùi Đình Thành 23/12/1994 136 2.87 144 GDTC  

          

1  QH-2013-I/CQ-C-A 13020211 Nguyễn Kim Hưng 11/12/1995 144 2.76 144 GDTC  

2  QH-2013-I/CQ-C-A 13020264 Nguyễn Phúc Lợi 19/03/1995 134 3.03 144   

3  QH-2013-I/CQ-C-A 13020634 Nguyễn Thành Nhân 07/11/1995 119 3.44 144 HS  

4  QH-2013-I/CQ-C-A 13020389 Trần Trịnh Bình Thành 16/11/1995 116 3.12 144 
GDTC 
HS 
KNM 

 

5  QH-2013-I/CQ-C-A 13020444 Mai Minh Toàn 28/02/1995 134 2.50 144   

6  QH-2013-I/CQ-C-A 13020749 Đặng Quang Trung 11/09/1995 122 2.46 144   

          

1  QH-2013-I/CQ-Đ-A 13020768 Tharindu 06/10/1988 134 3.23 144 HS  

2. Chương trình đào tạo chất lượng cao và chuẩn 

1 QH-2009-I/CQ-C 09020565 Nguyễn Anh Tuấn 30/01/1991 137 2.06 137 GDTC  

          

1  QH-2011-I/CQ-C 11020064 Đào Thành Đạt 25/06/1993 136 2.80 136 
GDTC 
HS 

 

2  QH-2011-I/CQ-C 11020227 Đàm Đức Nguyện 20/06/1993 123 2.62 136   

3  QH-2011-I/CQ-C 11020263 Lê Ngọc Sơn 30/08/1993 136 2.00 136 
GDTC 
GDQP 

 

4  QH-2011-I/CQ-C 11020520 Đường Thị Thủy Tiên 21/11/1992 81 1.78 136 

GDTC 
GDQP 
HS 
TA 

 



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 

          

1  QH-2012-I/CQ-C-A-C 12020001 Chu Tâm Anh 25/03/1994 90 2.46 128 
GDTC 
HS 

 

2  QH-2012-I/CQ-C-A-C 12020063 Nguyễn Hữu Dũng 29/03/1994 106 2.61 128 GDTC  

3  QH-2012-I/CQ-C-A-C 12020059 Phạm Đức Duy 23/03/1994 121 2.52 128   

4  QH-2012-I/CQ-C-A-C 12020147 Tạ Quang Hiệp 29/04/1994 129 2.41 128 HS  

5  QH-2012-I/CQ-C-A-C 12020215 Hoàng Tùng Lâm 27/07/1994 126 2.20 128 GDTC  

6  QH-2012-I/CQ-C-A-C 12020257 Nguyễn Hoàng Nam 15/11/1994 122 2.47 128 GDTC  

7  QH-2012-I/CQ-C-A-C 12020476 Hà Anh Tuấn 19/11/1994 92 2.08 128 HS  

          

1  QH-2012-I/CQ-C 12020003 Lê Đức Anh 26/08/1994 98 3.12 128 
GDTC 
HS 

 

2  QH-2012-I/CQ-C 12020013 Nguyễn Xuân Bách 10/02/1994 103 2.03 128 
HS 
TA 

 

3  QH-2012-I/CQ-C 12020021 Phạm Văn Bộ 13/04/1994 112 1.81 128 
GDTC 
TA 

 

4  QH-2012-I/CQ-C 11020026 Nguyễn Đức Cảnh 16/12/1991 73 2.53 128 

GDTC 
HP 
KNM 
TA 

 

5  QH-2012-I/CQ-C 12020078 Nguyễn Văn Đạo 24/06/1994 83 2.27 128 
GDTC 
KNM 
TA 

 

6  QH-2012-I/CQ-C 12020086 Nguyễn Hải Đăng 27/06/1994 118 2.45 128   

7  QH-2012-I/CQ-C 12020095 Dương Văn Đức 08/11/1994 112 2.43 128 TA  

8  QH-2012-I/CQ-C 12020098 Lê Quang Đức 23/06/1994 120 2.05 128 TA  

9  QH-2012-I/CQ-C 12020109 Nguyễn Tiến Giáp 01/12/1994 128 2.18 128 
Chưa tích lũy đủ số TC trong KKT 
ngành và bổ trợ 

 

10  QH-2012-I/CQ-C 12020140 Ngô Văn Hiếu 03/10/1994 128 2.28 128 TA  

11  QH-2012-I/CQ-C 12020151 Nguyễn Văn Hoan 25/02/1994 44 1.84 128 

GDTC 
HP 
KNM 
TA 

 

12  QH-2012-I/CQ-C 12020155 Trần Văn Hoàn 18/09/1994 121 2.61 128 
GDTC 
TA 

 



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 

13  QH-2012-I/CQ-C 12020501 Đặng Thanh Hùng 22/09/1993 69 2.03 128 
GDTC 
TA 

 

14  QH-2012-I/CQ-C 12020170 Dương Quang Huy 28/06/1994 90 2.14 128 TA  

15  QH-2012-I/CQ-C 12020202 Vũ Văn Khiêm 14/06/1994 125 2.05 128 
GDTC 
HS 

 

16  QH-2012-I/CQ-C 12020205 Phạm Vũ Việt Khoa 02/07/1994 121 2.13 128   

17  QH-2012-I/CQ-C 12020206 Trương Văn Khoa 25/02/1994 100 2.38 128   

18  QH-2012-I/CQ-C 12020228 Phạm Thị Thanh Loan 16/02/1994 65 1.84 128 
GDTC 
HP 
KNM 

 

19  QH-2012-I/CQ-C 12020248 Nguyễn Văn Mạnh 20/02/1994 110 2.25 128 
HS 
KNM 

 

20  QH-2012-I/CQ-C 12020254 Trần Đăng Minh 10/07/1994 115 2.38 128   

21  QH-2012-I/CQ-C 12020259 Nguyễn Văn Nam 07/12/1994 54 2.32 128 
GDTC 
KNM 
TA 

 

22  QH-2012-I/CQ-C 12020265 Trịnh Xuân Nam 05/11/1994 125 2.84 128 TA  

23  QH-2012-I/CQ-C 12020538 Nguyễn Hữu Nhân 15/12/1994 123 3.06 128 TA  

24  QH-2012-I/CQ-C 12020521 Nguyễn Hoàng Quân 03/12/1994 118 2.84 128 GDTC  

25  QH-2012-I/CQ-C 12020314 Trần Tiến Quân 28/11/1994 124 3.04 128   

26  QH-2012-I/CQ-C 12020322 Nguyễn Kim Quý 18/09/1994 127 2.63 128   

27  QH-2012-I/CQ-C 12020515 Nguyễn Ngọc Quý 16/06/1994 97 2.39 128 

GDTC 
HP 
HS 
KNM 

 

28  QH-2012-I/CQ-C 12020329 Nguyễn Ngọc Sơn 25/04/1994 31 2.27 128 

GDTC 
GDQP 
KNM 
TA 

 

29  QH-2012-I/CQ-C 12020331 Nguyễn Trường Sơn 28/03/1994 97 2.08 128 
HS 
KNM 
TA 

 

30  QH-2012-I/CQ-C 12020516 Hoàng Đức Tài 11/05/1994 124 2.58 128   

31  QH-2012-I/CQ-C 12020341 Phạm Văn Tâm 08/03/1994 72 1.80 128 TA  

32  QH-2012-I/CQ-C 11020287 Lê Quang Thành 27/07/1993 128 2.37 128 
HS 
Chưa tích lũy đủ số TC trong KKT 

 



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 
thực tập và tốt nghiệp 

33  QH-2012-I/CQ-C 11020999 Trần Quốc Thắng 24/09/1988 0 0.00 128 

GDTC 
GDQP 
HP 
HS 
KNM 
TA 

 

34  QH-2012-I/CQ-C 12020382 Nguyễn Thành Tiến 12/01/1994 110 2.96 128 
GDTC 
HS 

 

35  QH-2012-I/CQ-C 12020400 Nguyễn Hữu Trường 27/03/1993 112 2.16 128 
GDTC 
GDQP 

 

36  QH-2012-I/CQ-C 12020405 Nguyễn Anh Tuấn 20/03/1994 81 1.99 128 

GDTC 
GDQP 
HP 
KNM 
TA 

 

37  QH-2012-I/CQ-C 12020478 Nguyễn Thanh Tùng 05/06/1991 62 2.52 128 

GDTC 
HP 
HS 
KNM 

 

          

1  QH-2012-I/CQ-Đ-B 12020643 Hoàng Thị Minh 08/11/1993 129 2.15 129 
GDTC 
TA 

 

          

1  QH-2012-I/CQ-H 12020024 Phạm Đình Chi 11/11/1994 98 2.07 145 
GDTC 
KNM 
TA 

 

2  QH-2012-I/CQ-H 12020689 Bùi Trung Đức 15/11/1994 110 2.18 145 

GDTC 
HP 
KNM 
TA 

 

3  QH-2012-I/CQ-H 12020123 Nguyễn Thanh Hải 29/10/1994 73 1.76 145 

GDTC 
HS 
KNM 
TA 

 

4  QH-2012-I/CQ-H 12020734 Lê Ngọc Vương Phong 11/08/1993 130 2.00 145 HS  



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 

5  QH-2012-I/CQ-H 12020432 Vũ Thanh Tùng 21/11/1994 130 2.25 145   

          

1  QH-2012-I/CQ-M 12020482 Lê Đức Anh 05/01/1994 95 1.95 128 
GDTC 
KNM 

 

2  QH-2012-I/CQ-M 12020071 Trương Văn Dương 20/11/1994 125 1.99 128 GDTC  

3  QH-2012-I/CQ-M 12020116 Nguyễn Mạnh Hà 25/06/1994 128 2.37 128 TA  

4  QH-2012-I/CQ-M 12020139 Đoàn Đình Hiếu 15/05/1994 123 2.32 128 GDTC  

5  QH-2012-I/CQ-M 12020497 Lê Văn Hiếu 10/01/1993 88 1.95 128 
GDTC 
KNM 

 

6  QH-2012-I/CQ-M 12020207 Nguyễn Trần Khuê 10/10/1988 117 2.38 128 
GDTC 
TA 

 

7  QH-2012-I/CQ-M 12020332 Nguyễn Văn Sơn 14/08/1994 118 2.37 128 TA  

8  QH-2012-I/CQ-M 11020341 Nguyễn Hữu Toàn 24/12/1990 128 2.32 128 
Chưa tích lũy đủ số TC bắt buộc 
trong KKT ngành và bổ trợ 

 

9  QH-2012-I/CQ-M 12020445 Nguyễn Thế Vũ 05/02/1994 114 2.36 128   

          

1  QH-2012-I/CQ-T 12020325 Lê Thanh Sơn 23/10/1994 91 2.33 134 
GDTC 
TA 

 

          

1  QH-2012-I/CQ-V 12020016 Bùi Văn Biên 23/02/1994 123 2.52 126   

2  QH-2012-I/CQ-V 12020273 Đặng Văn Nguyên 15/08/1993 121 2.56 126 TA  

3  QH-2012-I/CQ-V 12020284 Vũ Đình Phi 16/03/1994 42 2.01 126 

GDTC 
GDQP 
HS 
TA 

 

          

1  QH-2013-I/CQ-C-A-C 13020752 Đỗ Việt Anh 02/05/1995 112 2.63 128 
GDTC 
HS 
KNM 

 

2  QH-2013-I/CQ-C-A-C 13020733 Lưu Quang Đông 19/03/1995 95 2.48 128 
GDTC 
HP 
HS 

 

3  QH-2013-I/CQ-C-A-C 13020730 Lê Trường Giang 09/03/1995 105 2.40 128 KNM  

4  QH-2013-I/CQ-C-A-C 13020721 Nguyễn Thanh Nam 01/06/1995 121 2.87 128 GDTC  

5  QH-2013-I/CQ-C-A-C 13020473 Nguyễn Đình Tuấn 21/01/1995 118 2.42 128 GDTC  



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 

          

1  QH-2013-I/CQ-C-CLC 13020655 Vũ Quý Đức 18/08/1995 120 2.76 143 GDTC  

          

1  QH-2013-I/CQ-C 13020002 Cao Vũ Việt Anh 23/10/1995 67 2.09 128 
KNM 
TA 

 

2  QH-2013-I/CQ-C 13020006 Lã Nguyễn Công Anh 12/09/1995 124 2.29 128   

3  QH-2013-I/CQ-C 13020020 Nguyễn Việt Bách 30/11/1995 60 2.40 128 
GDTC 
KNM 
TA 

 

4  QH-2013-I/CQ-C 13020614 Nguyễn Văn Chung 10/03/1994 109 2.48 128 GDTC  

5  QH-2013-I/CQ-C 13020052 Lê Huy Cường 05/01/1995 123 2.28 128 TA  

6  QH-2013-I/CQ-C 13020053 Lê Xuân Cường 21/04/1995 128 2.44 128 TA  

7  QH-2013-I/CQ-C 13020084 Nguyễn Việt Dũng 11/07/1995 121 2.61 128   

8  QH-2013-I/CQ-C 13020708 Hà Mạnh Duy 25/10/1993 124 1.90 128 
GDTC 
TA 

 

9  QH-2013-I/CQ-C 13020716 Hoàng Tiến Đạt 15/09/1994 114 2.51 128 
HS 
TA 

 

10  QH-2013-I/CQ-C 13020540 Nguyễn Thanh Hải 12/03/1995 10 2.15 128 
GDTC 
KNM 
TA 

 

11  QH-2013-I/CQ-C 13020159 Nguyễn Trung Hiếu 01/04/1995 112 2.04 128 TA  

12  QH-2013-I/CQ-C 13020713 Nguyễn Đức Hoàng 26/12/1994 107 2.18 128 
GDTC 
KNM 
TA 

 

13  QH-2013-I/CQ-C 13020176 Nguyễn Xuân Hoàng 01/05/1995 121 1.83 128   

14  QH-2013-I/CQ-C 13020183 Chu Văn Hợp 14/10/1995 128 2.48 128 Đăng ký học cải thiện HKII 17-18  

15  QH-2013-I/CQ-C 13020190 Nguyễn Quang Huy 22/06/1995 97 2.14 128 
GDTC 
HS 
KNM 

 

16  QH-2013-I/CQ-C 13020704 Đinh Xuân Hưng 18/08/1994 121 1.92 128 TA  

17  QH-2013-I/CQ-C 13020215 Trần Đồng Hưng 17/10/1995 128 2.82 128 GDTC  

18  QH-2013-I/CQ-C 13020223 Bùi Quốc Khánh 02/09/1995 131 2.56 128 TA  

19  QH-2013-I/CQ-C 13020229 Nguyễn Văn Khoa 01/12/1995 131 2.58 128 TA  

20  QH-2013-I/CQ-C 13020234 Vũ Tự Kiên 24/05/1995 121 2.52 128   

21  QH-2013-I/CQ-C 13020245 Lê Quyền Linh 01/10/1995 112 2.88 128 HP  



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 
KNM 

22  QH-2013-I/CQ-C 13020549 Nguyễn Hoàng Long 02/04/1995 125 1.93 128 GDTC  

23  QH-2013-I/CQ-C 13020275 Nguyễn Thị Ly 18/08/1995 107 1.99 128 
GDTC 
HS 

 

24  QH-2013-I/CQ-C 13020280 Bùi Hoàng Minh 12/07/1995 128 2.22 128 TA  

25  QH-2013-I/CQ-C 13020295 Phạm Viết Nam 07/10/1984 118 2.95 128 TA  

26  QH-2013-I/CQ-C 13020330 Vũ Văn Phúc 20/08/1995 72 2.24 128 
GDTC 
HS 
KNM 

 

27  QH-2013-I/CQ-C 13020553 Đặng Danh Phương 31/01/1995 92 2.10 128 
GDTC 
HS 
TA 

 

28  QH-2013-I/CQ-C 13020339 Nguyễn Ngọc Quang 02/11/1995 123 2.13 128 TA  

29  QH-2013-I/CQ-C 13020555 Nguyễn Thế Quân 20/08/1995 121 2.98 128   

30  QH-2013-I/CQ-C 13020370 Dương Văn Tân 28/02/1995 98 2.09 128 
GDTC 
GDQP 
TA 

 

31  QH-2013-I/CQ-C 13020399 Phan Ngọc Thăng 14/02/1995 63 2.62 128 

GDTC 
GDQP 
KNM 
TA 

 

32  QH-2013-I/CQ-C 13020403 Nguyễn Huy Thắng 22/07/1994 119 2.43 128 HS  

33  QH-2013-I/CQ-C 13020412 Bùi Đức Thịnh 16/11/1995 59 2.23 128 
GDTC 
KNM 
TA 

 

34  QH-2013-I/CQ-C 13020418 Quản Quốc Thịnh 10/01/1995 71 2.54 128 
GDTC 
KNM 

 

35  QH-2013-I/CQ-C 13020423 Nguyễn Thị Thu 27/09/1994 123 2.99 128 TA  

36  QH-2013-I/CQ-C 13020425 Nguyễn Văn Thu 25/09/1995 46 1.90 128 
GDTC 
TA 

 

37  QH-2013-I/CQ-C 13020437 Nguyễn Hữu Tiến 12/05/1995 121 2.61 128   

38  QH-2013-I/CQ-C 13020439 Phạm Quốc Tiến 18/03/1988 125 2.83 128 TA  

39  QH-2013-I/CQ-C 13020570 Nguyễn Khắc Tiệp 29/03/1995 70 2.25 128 GDTC  

40  QH-2013-I/CQ-C 13020443 Phan Văn Tịnh 08/03/1992 98 2.37 128 TA  

41  QH-2013-I/CQ-C 13020448 Lương Thị Trang 15/10/1995 121 2.60 128   



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 

42  QH-2013-I/CQ-C 13020466 Cao Đắc Trường 27/01/1995 114 2.39 128 KNM  

43  QH-2013-I/CQ-C 13020470 Phạm Xuân Trường 30/08/1995 115 2.24 128   

44  QH-2013-I/CQ-C 13020576 Đinh Tú 20/11/1995 123 2.98 128 TA  

45  QH-2013-I/CQ-C 13020647 Nguyễn Ngọc Tú 19/05/1995 118 2.55 128   

46  QH-2013-I/CQ-C 13020500 Ma Văn Tụ 11/07/1995 121 3.12 128   

47  QH-2013-I/CQ-C 13020711 Bùi Văn Tùng 25/12/1985 100 2.18 128 
GDTC 
KNM 

 

48  QH-2013-I/CQ-C 13020493 Nguyễn Thanh Tùng 02/03/1995 94 2.18 128 TA  

49  QH-2013-I/CQ-C 13020495 Trương Huy Tùng 18/06/1995 63 1.90 128 
GDTC 
KNM 

 

50  QH-2013-I/CQ-C 13020706 Nguyễn Như Vương 12/08/1993 123 2.16 128   

51  QH-2013-I/CQ-C 13020518 Trịnh Công Vượng 04/01/1995 124 2.57 128   

          

1  QH-2013-I/CQ-Đ-B 13020011 Nguyễn Thế Anh 12/02/1992 128 2.35 129 TA  

2  QH-2013-I/CQ-Đ-B 13020031 Trịnh Thị Châm 14/03/1995 123 2.65 129   

3  QH-2013-I/CQ-Đ-B 13020042 Hoàng Văn Công 22/06/1995 48 1.48 129 
GDTC 
HS 
KNM 

 

4  QH-2013-I/CQ-Đ-B 13020098 Bùi Văn Đạt 03/03/1994 121 2.42 129   

5  QH-2013-I/CQ-Đ-B 13020105 Nguyễn Hữu Đạt 14/04/1990 63 2.29 129 
GDTC 
KNM 

 

6  QH-2013-I/CQ-Đ-B 13020235 Bùi Văn Kỳ 04/04/1995 121 2.60 129   

7  QH-2013-I/CQ-Đ-B 13020598 Đinh Khắc Nguyên 19/08/1995 108 2.57 129 
GDQP 
KNM 

 

8  QH-2013-I/CQ-Đ-B 13020557 Nguyễn Đình Quyết 15/11/1994 114 1.94 129 TA  

          

1  QH-2013-I/CQ-H 13020010 Nguyễn Hữu Anh 28/10/1995 51 1.98 145 

GDTC 
GDQP 
KNM 
TA 

 

2  QH-2013-I/CQ-H 13020028 Ngô Văn Cảnh 04/03/1995 136 2.32 145 GDTC  

3  QH-2013-I/CQ-H 13020066 Bùi Văn Duy 25/08/1995 137 2.52 145 
HS 
TA 

 

4  QH-2013-I/CQ-H 13020097 Nguyễn Như Đạo 20/12/1995 127 2.71 145 
HP 
TA 

 



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 

5  QH-2013-I/CQ-H 13020534 Nguyễn Văn Đức 21/10/1994 108 2.22 145 

GDTC 
HS 
KNM 
TA 

 

6  QH-2013-I/CQ-H 13020542 Hoàng Khắc Hảo 06/09/1994 140 2.52 145 TA  

7  QH-2013-I/CQ-H 13020151 Chu Trung Hiếu 12/11/1995 143 2.91 145   

8  QH-2013-I/CQ-H 13020214 Tạ Quang Hưng 13/12/1995 140 3.27 145 TA  

9  QH-2013-I/CQ-H 13020241 Nguyễn Văn Lâm 15/03/1995 135 2.60 145 
GDTC 
TA 

 

10  QH-2013-I/CQ-H 13020283 Ngô Văn Minh 28/05/1994 136 2.32 145 
GDTC 
TA 

 

11  QH-2013-I/CQ-H 13020292 Lê Văn Nam 02/12/1995 135 2.56 145 
GDTC 
TA 

 

12  QH-2013-I/CQ-H 13020294 Phan Hoài Nam 27/12/1995 126 2.41 145 
GDTC 
HS 

 

13  QH-2013-I/CQ-H 13020373 Đỗ Huy Tấn 05/09/1994 136 2.64 145 TA  

14  QH-2013-I/CQ-H 13020456 Nguyễn Bình Trọng 23/01/1995 143 2.63 148 GDTC  

          

1  QH-2013-I/CQ-M 13020585 Bùi Văn Đoàn 11/06/1995 128 2.27 128 
HS 
TA 

 

2  QH-2013-I/CQ-M 13020179 Bùi Minh Học 15/04/1995 128 2.49 128 TA  

3  QH-2013-I/CQ-M 13020715 Đào Đình Huân 09/07/1994 94 2.36 128 TA  

4  QH-2013-I/CQ-M 13020222 Nguyễn Nhân Khang 03/03/1995 128 2.59 128 GDTC  

5  QH-2013-I/CQ-M 13020225 Nguyễn Đình Khánh 14/11/1995 118 2.51 128 TA  

6  QH-2013-I/CQ-M 13020286 Phạm Văn Minh 15/08/1995 126 2.37 128 
HS 
KNM 

 

7  QH-2013-I/CQ-M 13020505 Đặng Thìn Việt 14/02/1995 108 2.31 128 
GDTC 
HS 
TA 

 

          

1  QH-2013-I/CQ-N 13020521 Nguyễn Duy Anh 25/05/1995 134 2.15 144 TA  

2  QH-2013-I/CQ-N 13020037 Mai Văn Chính 20/08/1995 100 2.24 144 
KNM 
TA 

 

3  QH-2013-I/CQ-N 13020162 Lê Công Hiệp 30/12/1995 131 2.50 144   

4  QH-2013-I/CQ-N 13020167 Nguyễn Văn Hiệu 16/01/1995 131 2.28 144   



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 

5  QH-2013-I/CQ-N 13020208 Chu Thành Hưng 14/05/1995 134 3.29 144 HP  

6  QH-2013-I/CQ-N 13020250 Nguyễn Việt Linh 05/01/1994 134 2.50 144 HP  

7  QH-2013-I/CQ-N 13020251 Phạm Tuấn Linh 09/08/1995 134 2.52 144   

8  QH-2013-I/CQ-N 13020284 Nguyễn Duy Minh 20/05/1995 134 2.31 144   

9  QH-2013-I/CQ-N 13020560 Thái Thế Tài 20/02/1995 79 1.70 144 
GDTC 
HP 
TA 

 

10  QH-2013-I/CQ-N 13020375 Nguyễn Văn Tấn 11/02/1995 124 2.04 144   

11  QH-2013-I/CQ-N 13020400 Cù Xuân Thắng 23/08/1995 134 2.10 144   

12  QH-2013-I/CQ-N 13020408 Phạm Văn Thế 07/06/1994 127 1.92 144 
GDQP 
TA 

 

13  QH-2013-I/CQ-N 13020454 Nguyễn Văn Trịnh 20/07/1994 134 2.11 144 HS  

14  QH-2013-I/CQ-N 13020652 Đặng Quang Trung 04/03/1995 118 2.68 144 
GDQP 
HS 

 

15  QH-2013-I/CQ-N 13020478 Phạm Văn Tuấn 06/12/1995 126 2.44 144 GDTC  

16  QH-2013-I/CQ-N 13020490 Hoàng Văn Tùng 08/07/1988 131 2.24 144   

          

1  QH-2013-I/CQ-T 13020524 Nguyễn Trọng Chung 26/07/1995 110 2.43 134 TA  

2  QH-2013-I/CQ-T 13020058 Phạm Thái Cường 01/01/1995 70 2.02 134 
GDTC 
TA 

 

3  QH-2013-I/CQ-T 13020526 Nguyễn Bá Dũng 12/03/1995 127 2.60 134 HS  

4  QH-2013-I/CQ-T 13020615 Nguyễn Văn Dưỡng 02/09/1994 127 3.19 134   

5  QH-2013-I/CQ-T 13020233 Nguyễn Văn Kiên 01/11/1994 134 2.79 134 TA  

6  QH-2013-I/CQ-T 13020328 Vũ Hồng Phú 20/03/1995 131 3.13 134   

7  QH-2013-I/CQ-T 13020563 Lê Hồng Thăng 20/08/1995 127 2.77 134   

8  QH-2013-I/CQ-T 13020435 Lê Bá Tiến 11/08/1995 121 2.21 134 
GDTC 
GDQP 

 

9  QH-2013-I/CQ-T 13020608 Đinh Ngọc Trường 22/01/1995 48 2.09 134 
GDTC 
KNM 
TA 

 

10  QH-2013-I/CQ-T 13020611 Nguyễn Thanh Việt 07/05/1994 127 2.65 134   

          

1  QH-2013-I/CQ-V 13020116 Nguyễn Hải Đông 12/04/1995 126 2.53 126 
GDTC 
HS 

 

2  QH-2013-I/CQ-V 13020532 Trần Hải Đường 05/07/1995 96 2.28 126 GDTC  



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 
TA 

3  QH-2013-I/CQ-V 13020141 Trần Quang Hải 10/05/1994 108 2.42 126 TA  

4  QH-2013-I/CQ-V 13020147 Phạm Đức Hậu 13/10/1995 123 2.77 126 TA  

5  QH-2013-I/CQ-V 13020175 Nguyễn Minh Hoàng 10/02/1994 121 2.55 126 TA  

6  QH-2013-I/CQ-V 13020281 Đồng Xuân Minh 06/03/1995 121 2.53 126 TA  

7  QH-2013-I/CQ-V 13020597 Phạm Nhật Minh 09/10/1995 111 2.29 126 
GDTC 
HS 

 

8  QH-2013-I/CQ-V 13020304 Nguyễn Huy Ngọc 27/03/1995 121 2.40 126 GDTC  

9  QH-2013-I/CQ-V 13020306 Trần Hữu Ngọc 01/11/1995 121 2.41 126 TA  

10  QH-2013-I/CQ-V 13020315 Phạm Thị Nhung 26/10/1995 121 2.45 126   

11  QH-2013-I/CQ-V 13020602 Đoàn Quang Sơn 19/09/1995 121 2.42 126 TA  

12  QH-2013-I/CQ-V 13020431 Trần Thị Thương 12/02/1994 126 2.64 126 TA  

Ghi chú: Mã SV: Mã sinh viên; TCTL: Tổng số tín chỉ tích lũy; ĐTBTL: Điểm trung bình tích lũy; Tổng TC: Tổng số tín chỉ; GDTC: Giáo dục 
Thể chất; GDQP: Giáo dục Quốc phòng; KNM: Kỹ năng mềm; HP: Học phí; HS: Hồ sơ; TA: Chuẩn đầu ra Tiếng Anh. 


